
 
        

        

                      Bản  Lợi Tức Gx. Chúa Kitô Vua       

                                                       Số Nhận Được 

7/2010 tới 6/2011         

                                            Số Dự Trù 7/2011 tới 6/2012       

        

  Dự Trù Nhân Được % Ngân Sách Sai Biệt % Sai Biệt Dự Trù % Dự Trù 

 Lợi Tức của Giáo Xứ  
 2010 - 

2011  

 2010 - 

2011   2010-2011   2010 - 2011    
 2011 - 

2012  
 FY11 

Vs.FY12  

Tiền quyên được trong các thánh lễ Chúa Nhật $420,750 $411,372 60.33% -$9,378 -2.23% $437,500 3.98% 

                

Tiền quyên được trong các Thánh Lễ lớn $33,900 $35,475 5.20% $1,575 4.64% $34,200 0.88% 

       Lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, và các ngày Lễ Trọng                

Tiền dâng cúng khi cử hành các Bí Tích $41,840 $54,098 7.93% $12,258 29.30% $41,400 -1.05% 

       Rửa tội, Hôn phối, Thêm sức, Tang lễ, Xin lễ, và Quin-

ceneras của người Mễ               

Tiền thâu được $6,169 $9,151 1.34% $2,982 48.34% $12,141 96.81% 

       Cho sử dụng cơ sở và tiền lời ngân hàng               

Quà tặng và dâng cúng $35,960 $69,363 10.17% $33,403 92.89% $46,604 29.60% 

Quà tặng, di chúc, tiền ADA hoàn lại từ địa phận và các tiền khác               

Chương trình trong giáo xứ $30,000 $43,201 6.34% $13,201 44.00% $39,500 31.67% 

       Giáo lí trẻ em, người lớn …               

Các lợi tức khác $47,800 $59,226 8.69% $11,426 23.90% $46,000 -3.77% 

Hội chợ, đấu giá, quà thủ công, các đoàn thể gây qũy               

Tổng Cộng Lợi Tức  $616,419 $681,887 100.00% $65,468 110.62% $657,345 6.64% 

 
       % Lợi tức nhận được Vs. dự tính     10.6%  6.64%  

        



 
        

        

                      Bản Chi Phí Gx. Chúa Kitô Vua       

                                                       Số Chi Phí 

7/2010 tới 6/2011         

                                            Số Dự Trù 7/2011 tới 6/2012       

        

  Dự Trù Chi Phí % Chi Phí Sai Biệt % Sai Biệt Dự Trù % Dự Trù 

Chi phí của Giáo Xứ  2010 - 2011  

 2010 - 

2011   2010-2011   2010 - 2011     2011 - 2012  
 FY11 

Vs.FY12  

Hội Đồng Mục Vụ $264,575 $231,090 38.89% -$33,485 -12.66% $252,964 -4.39% 

    Lương bổng/phúc lợi linh mục và ban mục vụ nhà xứ(6)               

Lương Bổng và Phúc Lợi Nhân viên giáo xứ $54,519 $53,944 9.08% -$575 -0.22% $55,733 2.23% 

        Nhân Viên Văn Phòng               

Chi Phí văn phòng $59,831 $61,424 10.34% $1,593 0.60% $85,641 43.14% 

     Văn phòng phẩm, ấn loát, dụng cụ, lệ phí ngân hàng, thuế % cho địa 
phận, Kế Toán Viên               

Chương trình Giáo Lý $17,632 $20,229 3.40% $2,597 0.98% $22,335 26.67% 

       Tu huấn, Chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích, gíao lí người lớn                

Phụng Vụ và các Bí tích & Giới Trẻ $12,937 $16,917 2.85% $3,980 1.50% $20,050 54.98% 

   Giáo sĩ phụ giúp, nhạc cụ, tác quyền ấn phẩm, trang trí, Giới Trẻ               

Các chương trình giáo xứ $18,599 $18,701 3.15% $102 0.04% $19,123 2.82% 

   Phần thưởng, quà cảm ơn, hội chợ, gây quĩ, giúp người nghèo               

Phí tổn ăn ở của Linh Mục $45,011 $40,453 6.81% -$4,558 -1.72% $46,832 4.04% 

       Tiền nợ nhà, thực phẩm, điện nước, dọn dẹp, các chi tiêu căn bản               

Bảo Trì Cơ sở giáo xứ $143,315 $151,389 25.48% $8,074 3.05% $153,311 6.97% 

     Bảo trì cơ sở, thuế, bảo hiểm, điện nước, bên ngoài nhà thờ               

Tổng Cộng Chi Phí  $616,419 $594,147   -$22,272   $655,989 6.42% 

       % Tổng số Chi phí vs. dự trù        -3.6%   6.42%   

Thặng dư/(Thiếu hụt) cho Tài Khóa 2010-2011   $87,740        

        



        

 

                      Bản Tổng Kết Lợi 

Tức Gx. Chúa Kitô Vua        

                                                       Số Thu Được 7/2010 tới 6/2011     

                                            Số Dự Trù 7/2011 tới 

6/2012       

        

  Dự Trù Nhân Được % Ngân Sách Sai Biệt % Sai Biệt Dự Trù % Dự Trù 

   2010 - 2011  

 2010 - 

2011   2010-2011       2011 - 2012  
 FY11 

Vs.FY12  

Tổng Cộng Lợi Tức   $  616,419   $ 681,887  110.62%  $ 65,468  10.62%  $   657,345  6.64% 

                

Tổng Cộng Chi Phí   $  616,419   $ 594,147  96.39%  $(22,272) -3.61%  $   657,345  6.64% 

Thặng dư/(Thiếu hụt) cho Tài Khóa 2010-2011      $    87,740  14.23%            

Vào Quỹ Dự Trữ Bảo Quản 2010-2011    $    50,000        

Vào Quỹ Dự Trữ Bảo Quản 2009-2010    $    37,740        

Tổng Số Lợi Tức Thặng Dư 2010-2011   0      

        

 
                           Bản Chi Thu Gx. Chúa Kitô Vua        

                    Dự Trù Ngân Sách 7/2011 - 6/2012 

Được Cập Nhật Với Tiền Dự Trữ           

         

            Dự Trù % Dự Trù 

                 2011 - 2012  
 FY11 

Vs.FY12  

Tổng Cộng Lợi Tức                   $   657,345    

                

Tổng Cộng Chi Phí                   $   657,345    

Quỹ Dự Trữ Bảo Quản 2011-2012            $     50,000    

Cập Nhật Tổng Cộng Chi Phí           $   707,345  14.75% 

        


